
1/21

MÔN THI : MKT 404 (E-G-K-M) Học kỳ : 1

Thời gian : 15h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 407/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204646085 Trần Nguyễn Trâm Anh MKT 404 E K28VTD

2 28204825385 Trần Mai Anh MKT 404 E K28QTM

3 27213743698 Trương Ngọc Ánh MKT 404 E K27VTD

4 27213702965 Lê Thụy Thiên Bình MKT 404 E K27VTD

5 28206603670 Trần Như Bình MKT 404 E K28VTD

6 28206228718 Diệp Bảo Hoàng Châu MKT 404 E K28VTD

7 27213727716 Mai Hoàng Phương Chi MKT 404 E K27VTD

8 28206651379 Nguyễn Ngọc Lan Chi MKT 404 E K28VTD

9 28216602458 Võ Sinh Công MKT 404 E K28VTD

10 28214603543 Nguyễn Tâm Điền MKT 404 E K28QDM

11 28204604702 Lê Thị Diệu MKT 404 E K28QTM

12 28206653541 Cao Thị Cẩm Diệu MKT 404 E K28VTD

13 28205023422 Lê Nguyễn Thục Đoan MKT 404 E K28VTD

14 26212231355 Trịnh Quang Anh Duy MKT 404 E K27QTM

15 27212243422 Phạm Quốc Duy MKT 404 E K27QTM

16 27213702624 Dương Phương Duy MKT 404 E K27VTD

17 28214637188 Nguyễn Đặng Đức Duy MKT 404 E K28QDM

18 28204606263 Trần Vũ Mỹ Duyên MKT 404 E K28QDM

19 28206605224 Phạm Thùy Duyên MKT 404 E K28VTD

20 27203302410 Nguyễn Thị Thanh Hà MKT 404 E K27VTD

21 28204654883 Hoàng Hải Hà MKT 404 E K28QDM

22 28204906918 Đào Thị Hạnh MKT 404 E K28QTM
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2/21

MÔN THI : MKT 404 (E-G-K-M) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 407/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202802146 Nguyễn Lê Hậu Hậu MKT 404 E K27QTD

2 28214644000 Nguyễn Xuân Hậu MKT 404 E K28QDM

3 28204641089 Hồ Thị Thanh Hiền MKT 404 E K28QDM

4 28216654346 Nguyễn Văn Hoàng MKT 404 E K28VTD

5 28206604499 Trần Thị Hồng MKT 404 E K28VTD

6 27213700401 Huỳnh Trần Vĩnh Hưng MKT 404 E K27VTD

7 27218731640 Lê Ngọc Nhật Hưng MKT 404 E K27VTD

8 28206653599 Trần Thị Mỹ Hương MKT 404 E K28VTD

9 28214641623 Trần Đan Huy MKT 404 E K28QDM

10 28204602021 Nguyễn Lam Khánh MKT 404 E K28QTM

11 28216602748 Võ Tấn Kiệt MKT 404 E K28VTD

12 27202824834 Phạm Thị Thanh Kiều MKT 404 E K27QTD

13 28214600843 Huỳnh Văn Lâm MKT 404 E K28QDM

14 27202802360 Tô Thị Liễu MKT 404 E K27QTD

15 27202838784 Trần Thị Hoài Linh MKT 404 E K27QTD

16 27203723107 Đặng Thị Thuỳ Linh MKT 404 E K27VTD

17 28206631221 Lê Đoàn Diệu Linh MKT 404 E K28VTD

18 28216602246 Trần Khắc Lộc MKT 404 E K28VTD

19 27202231541 Nguyễn Thị Mỹ Lợi MKT 404 E K27QTM

20 27212201589 Bùi Thanh Lợi MKT 404 E K27QTM

21 27202647050 Trần Thị Luyến MKT 404 E K27QTM

22 27203702173 Nguyễn Thị Minh Lý MKT 404 E K28VTD
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3/21

MÔN THI : MKT 404 (E-G-K-M) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 408/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28206635808 Nguyễn Võ Phương Mai MKT 404 E K28VTD

2 27202441457 Nguyễn Vũ Trà My MKT 404 E K27QTM

3 27202838786 Nguyễn Huyền My MKT 404 E K27QTD

4 27212224253 Nguyễn Nhật Nam MKT 404 E K27QTM

5 27203731538 Lê Thị Mai Ngân MKT 404 E K27VTD

6 27213724134 Nguyễn Hoàng Khánh Ngân MKT 404 E K27VTD NỢ HP

7 28204601535 Trương Thanh Ngân MKT 404 E K28QDM

8 28204645867 Phan Thị Kim Ngân MKT 404 E K28QDM

9 27202238410 Nguyễn Dương Hoàng Nghĩa MKT 404 E K27QTM

10 27212201019 Trần Bảo Ngọc MKT 404 E K27QTM

11 28204603226 Huỳnh Thị Ánh Ngọc MKT 404 E K28QDM

12 28204606283 Nguyễn Trần Bảo Ngọc MKT 404 E K28QDM

13 28206650695 Huỳnh Thị Hồng Ngọc MKT 404 E K28VTD

14 27202122467 Nguyễn Thị Thủy Nguyên MKT 404 E K27QTM

15 27213700284 Đoàn Ngọc Thanh Nhàn MKT 404 E K27VTD

16 28216651000 Nguyễn Trọng Hoài Nhân MKT 404 E K28VTD

17 27203727150 Hà Tú Nhi MKT 404 E K27VTD

18 28204900612 Phạm Nguyễn Ánh Nhi MKT 404 E K28VTD

19 28206653556 Trương Nguyễn Uyển Nhi MKT 404 E K28VTD

20 28216600629 Nguyễn Phương Uyển Nhi MKT 404 E K28VTD

21 28206631411 Lê Thị Ngọc Nhiên MKT 404 E K28VTD

22 27203720254 Đặng Hồng Nhung MKT 404 E K27VTD
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4/21

MÔN THI : MKT 404 (E-G-K-M) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 408/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27213701653 Lê Hồng Nhung MKT 404 E K27VTD

2 28214646843 Phan Thanh Pháp MKT 404 E K28QDM

3 27212243598 Nguyễn Quang Phúc MKT 404 E K27QTM

4 28214601463 Trương Lê Hữu Phúc MKT 404 E K28QDM

5 28204752703 Nguyễn Thị Hồng Phương MKT 404 E K28QTD

6 28206301922 Nguyễn Thị Thanh Phương MKT 404 E K28VTD

7 28208206710 Trần Thảo Quyên MKT 404 E K28QTM

8 28204904046 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh MKT 404 E K28QDM

9 28206606227 Nguyễn Như Quỳnh MKT 404 E K28VTD

10 28208152252 Trương Thị Thúy Sa MKT 404 E K28QDM

11 27202202481 Nguyễn Thị Kim Sương MKT 404 E K27QTM

12 28214652942 Hồ Văn Thái MKT 404 E K28QTM

13 27203730787 Đoàn Thị Thanh MKT 404 E K27VTD

14 28216605722 Phạm Hữu Thành MKT 404 E K28VTD

15 26202100604 Nguyễn Thị Phương Thảo MKT 404 E K27KEU-QTH

16 28208043075 Võ Thị Thu Thảo MKT 404 E K28QDM

17 28206626027 Trương Ngọc Diệu Thịnh MKT 404 E K28VTD

18 28204649834 Đào Ngọc Anh Thư MKT 404 E K28QDM

19 28206105020 Võ Thanh Trà MKT 404 E K28VTD

20 28206601831 Nguyễn Ngọc Bích Trâm MKT 404 E K28VTD

21 27203724729 Trịnh Bảo Trân MKT 404 E K27VTD

22 28204643182 Lê Kiều Trinh MKT 404 E K28QTM
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5/21

MÔN THI : MKT 404 (E-G-K-M) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 414/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28206602523 Đoàn Kiều Trinh MKT 404 E K28VTD

2 28204644286 Nguyễn Thị Thanh Trúc MKT 404 E K28QDM

3 28206602574 Phan Thị Thanh Trúc MKT 404 E K28VTD

4 28216702411 Nguyễn Thị Thanh Trúc MKT 404 E K28QDM

5 27213744092 Trần Thanh Tùng MKT 404 E K27VTD

6 27212240624 Nguyễn Duy Tường MKT 404 E K27QTM

7 28206601823 Nguyễn Thị Ánh Tuyết MKT 404 E K28VTD

8 28206604465 Nguyễn Thị Ánh Tuyết MKT 404 E K28VTD

9 26202141983 Trần Thị Thu Uyên MKT 404 E K27KEU-QTH

10 28204303949 Nguyễn Thị Bảo Uyên MKT 404 E K28QTM

11 28204606694 Nguyễn Thị Uyên MKT 404 E K28QDM

12 26202134194 Phạm Thị Khánh Vân MKT 404 E K27KEU-QTH

13 28204602335 Bùi Thảo Vân MKT 404 E K28QDM

14 28204629933 Lê Thị Xuân Vân MKT 404 E K28QTM

15 28200249773 Bùi Thị Tường Vi MKT 404 E K28VTD

16 28205105402 Nguyễn Hồng Vi MKT 404 E K28VTD

17 28212702213 Nguyễn Thành Vinh MKT 404 E K28VTD

18 28214651961 Huỳnh Ngọc Vinh MKT 404 E K28QDM

19 28216604948 Phan Văn Vũ MKT 404 E K28VTD

20 27203741081 Hồ Thị Yến Vy MKT 404 E K27VTD

21 28206604662 Lê Thị Yến Vy MKT 404 E K28VTD

22 28208000638 Nguyễn Ngọc Thúy Vy MKT 404 E K28VTD
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6/21

MÔN THI : MKT 404 (E-G-K-M) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 414/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202242866 Lê Thị Lan Anh MKT 404 G K27QTM

2 27212834469 Lê Hoàng Anh MKT 404 G K27QTD

3 28204607031 Hồ Trâm Anh MKT 404 G K28QTM

4 28204651363 Phạm Duy Bân MKT 404 G K28QDM

5 27212233625 Nguyễn Quốc Bảo MKT 404 G K27QTM

6 28214601070 Võ Văn Binh MKT 404 G K28QTM

7 28204650202 Nguyễn Phạm Ái Cẩm MKT 404 G K28QTM

8 28204606436 Nguyễn Thị Ngọc Châu MKT 404 G K28QDM

9 28204651948 Lê Thị Minh Châu MKT 404 G K28QTM

10 27212241021 Võ Duy Cư MKT 404 G K27QTM

11 27202849423 Trần Thị Ái Diệu MKT 404 G K27QTD

12 28214605218 Nguyễn Xuân Dũng MKT 404 G K28QTM

13 27202802178 Lê Mỷ Duyên MKT 404 G K27QTD

14 28208105171 Đỗ Thị Giang MKT 404 G K28QTM

15 27212245336 Nguyễn Ngọc Hà MKT 404 G K28HP-QTM

16 28204647984 Phan Thị Hạnh MKT 404 G K28VTD

17 27212833148 Lê Văn Hiếu MKT 404 G K27QTD

18 27212231106 Trần Ngọc Hùng MKT 404 G K27QTM

19 27217124265 Nguyễn Quang Hưng MKT 404 G K27QTM

20 28214600151 Hà Mạnh Nhật Huy MKT 404 G K28QDM

21 28214605948 Trần Quang Huy MKT 404 G K28QTM

22 27202800585 Bùi Thị Huyền MKT 404 G K27QTD
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7/21

MÔN THI : MKT 404 (E-G-K-M) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 503  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212254158 Trần Tấn Khang MKT 404 G K27QTM

2 27212201227 Trần Khánh MKT 404 G K27QTM

3 28214603971 Ngô Phạm Quốc Khánh MKT 404 G K28QTM

4 28214645732 Trần Nguyên Lâm MKT 404 G K28QTM

5 27212227129 Trần Văn Lên MKT 404 G K27QTM

6 27207234860 Võ Thị Duy Linh MKT 404 G K27QTM

7 28204622702 Lương Thị Thuỳ Linh MKT 404 G K28QTM

8 28215234962 Lê Quang Linh MKT 404 G K28QTM

9 27212241727 Nguyễn Hoàng Thái Long MKT 404 G K27QTM

10 28214651147 Vy Kim Long MKT 404 G K28QTM

11 27202227119 Võ Thị Sao Mai MKT 404 G K27QTM

12 27212236796 Nguyễn Tấn Nên MKT 404 G K27QTM

13 27202230242 Vũ Ngọc Nga MKT 404 G K27QTM

14 27202852931 Huỳnh Thị Nga MKT 404 G K27QTD

15 28204332778 Võ Thị Thanh Ngân MKT 404 G K28QDM

16 28204654799 Nguyễn Thị Bảo Ngân MKT 404 G K28QTM
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8/21

MÔN THI : MKT 404 (E-G-K-M) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 514  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204623342 Đồng Thị Bích Ngọc MKT 404 G K28QTM

2 27202229803 Lê Ánh Nguyệt MKT 404 G K27QTM

3 27212933638 Nguyễn Hồ Kim Nhân MKT 404 G K27QTM

4 28214601025 Võ Văn Thành Nhân MKT 404 G K28QDM

5 28211101786 Nguyễn Minh Nhật MKT 404 G K28QDM

6 28204329792 Lê Thị Ngọc Nhi MKT 404 G K28VTD

7 28204831889 Nguyễn Thị Uyển Nhi MKT 404 G K28QTM

8 28208244972 Ngô Hoàng Yến Nhi MKT 404 G K28QDM

9 28216545465 Nguyễn Lan Nhi MKT 404 G K28QDM

10 27202135872 Nguyễn Hà Như MKT 404 G K27QTM

11 28204603492 Lê Huỳnh Như MKT 404 G K28QTM

12 28204605351 Nguyễn Thị Hồng Nhung MKT 404 G K28QTM

13 28204648532 Lê Thị Hoàng Oanh MKT 404 G K28QTM

14 28204603263 Nguyễn Thị Hoài Phúc MKT 404 G K28QDM

15 28206800006 Trần Nguyên Hồng Phúc MKT 404 G K28QTM

16 28214601540 Nguyễn Đình Phước MKT 404 G K28QDM

17 27202438829 Lê Thùy Yên Phương MKT 404 G K27QTM

18 28204652821 Hứa Như Phương MKT 404 G K28QTM

19 28204654676 Tống Uyên Phương MKT 404 G K28QTM
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9/21

MÔN THI : MKT 404 (E-G-K-M) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 703  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204605551 Nguyễn Bích Phượng MKT 404 G K28HP-QTM

2 27212129272 Trần Nhật Anh Quân MKT 404 G K27QTM

3 28204649827 Nguyễn Mai Quỳnh MKT 404 G K28QDM

4 25217209584 Trần Đình Minh Sang MKT 404 G K26VTD

5 27212229732 Bùi Quý Sang MKT 404 G K27QTM

6 27212229749 Nguyễn Thanh Sơn MKT 404 G K27QTM

7 27212245410 Trần Anh Tài MKT 404 G K27QTM

8 28206650400 Trần Ngọc Thanh Tâm MKT 404 G K28VTD

9 27212242948 Phạm Nguyễn Viết Thắng MKT 404 G K27QTM

10 28211145467 Nguyễn Thọ Đại Thắng MKT 404 G K28QDM

11 28204646697 Đoàn Thị Phương Thanh MKT 404 G K28QDM

12 28204602048 Phan Thị Thương Thảo MKT 404 G K28QDM

13 27212201483 Nguyễn Hoàng Thiện MKT 404 G K27QTM

14 28214635536 Trần Viết Thịnh MKT 404 G K28QDM

15 27202540053 Nguyễn Thị Kim Thoa MKT 404 G K27QTM

16 27202222510 Trần Thị Anh Thư MKT 404 G K27QTM

17 27212244351 Nguyễn Anh Thư MKT 404 G K27QTM

18 27212245654 Trần Thái Thuận MKT 404 G K27QTM
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10/21

MÔN THI : MKT 404 (E-G-K-M) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 801A  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204652989 Lê Nguyễn Hoài Thương MKT 404 G K28QTM

2 27202236581 Nguyễn Thị Bạch Thuý MKT 404 G K27QTM

3 27202235156 Đỗ Thị Lê Thuỳ MKT 404 G K27QTM

4 27212854076 Huỳnh Việt Tiến MKT 404 G K27QTD

5 28204623055 Hoàng Phan Bảo Trâm MKT 404 G K28QTM

6 27202202289 Diệp Nguyễn Minh Trang MKT 404 G K27QTM

7 27202239003 Nguyễn Thị Thùy Trang MKT 404 G K27QTM

8 28204648304 Nguyễn Thị Thuỳ Trang MKT 404 G K28QDM

9 28208003982 Phạm Thị Thuỳ Trang MKT 404 G K28QTM

10 28214605256 Trần Quốc Trí MKT 404 G K28QTM

11 28204703860 Trần Thị Thanh Trúc MKT 404 G K28QTD

12 27202239004 Lê Ngọc Tú MKT 404 G K27QTM

13 28204654208 Nguyễn Lâm Tuyền MKT 404 G K28HP-QTM

14 28204606773 Vũ Hoàng Uyên MKT 404 G K28HP-QTM

15 28204325742 Dương Thị Thúy Vân MKT 404 G K28QTM

16 28219349974 Hoàng Nhật Việt MKT 404 G K28QTM

17 28214654413 Nguyễn Quang Vinh MKT 404 G K28QDM

18 28204622484 Trần Nguyễn Ý Vy MKT 404 G K28QTM

19 28214646435 Phùng Khả Vỹ MKT 404 G K28QTM NỢ HP

20 27212223973 Dương Quỳnh Yến MKT 404 G K27QTM
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MÔN THI : MKT 404 (E-G-K-M) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 801B  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204652432 Lê Thị Yến MKT 404 G K28QTM

2 27202124941 Đoàn Thị Ngọc Anh MKT 404 K K27QTM

3 27202241869 Võ Thị Kiều Anh MKT 404 K K27QTM

4 27211142757 Mạc Tuấn Anh MKT 404 K K27QTM

5 27212233093 Nguyễn Đức Anh MKT 404 K K27QTM

6 28206620073 Lê Phạm Mai Anh MKT 404 K K28VTD

7 27202234708 Trần Nguyễn Minh Châu MKT 404 K K27QTM

8 27202849420 Lê Đan Châu MKT 404 K K27QTD

9 27202880029 Nguyễn Thị Diễm MKT 404 K K27QTD

10 27202202365 Nguyễn Hoàng Ngọc Diệp MKT 404 K K27QTM

11 27212239687 Phạm Nhật Đức MKT 404 K K27QTM

12 27213045055 Huỳnh Đức MKT 404 K K27QTM

13 27212229485 Võ Đông Dương MKT 404 K K27QTM

14 27202244884 Phạm Thị Mỹ Duyên MKT 404 K K27QTM

15 27202246973 Lê Nguyễn Nhân Duyên MKT 404 K K27QTM

16 27202200833 Nguyễn Quỳnh Giang MKT 404 K K27QTM

17 28204128278 Phạm Trà Giang MKT 404 K K28QTM

18 27207200412 Nguyễn Thị Thu Hà MKT 404 K K27QTM

19 28204602620 Phan Thị Hà MKT 404 K K28QDM

20 27203830273 Trần Thị Bảo Hân MKT 404 K K27QTM
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MÔN THI : MKT 404 (E-G-K-M) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 802  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204600536 Lã Thị Thanh Hằng MKT 404 K K28QDM

2 28204602826 Nguyễn Thị Thanh Hạnh MKT 404 K K28QTM

3 27202236308 Phan Thị Thanh Hiền MKT 404 K K27QTM

4 27212801228 Hồ Văn Hiếu MKT 404 K K27QTD

5 27202234409 Dương Thị Khánh Hòa MKT 404 K K27QTD

6 27217129040 Lê Duy Hòa MKT 404 K K27QTM

7 27212231805 Bùi Xuân Hoàng MKT 404 K K27QTM

8 27202128483 Nguyễn Thị Quỳnh Hương MKT 404 K K27QTM

9 28206633950 Nguyễn Thị Diệu Hương MKT 404 K K28QTM

10 27212243354 Lê Nhật Huy MKT 404 K K27QTM

11 28214348524 Đặng Quang Huy MKT 404 K K28QDM

12 27202229656 Nguyễn Thị Ngọc Huyền MKT 404 K K27QTM

13 27212200963 Biện Vũ Thanh Huyền MKT 404 K K27QTM

14 27212822630 Đặng Quang Khánh MKT 404 K K27QTD

15 27212233480 Trần Công Khoa MKT 404 K K27QTM

16 27212253675 Lê Thanh Kiệt MKT 404 K K27QTM

17 27212838920 Dương Quang Lâm MKT 404 K K27QTD

18 27202220896 Nguyễn Thị Ngọc Linh MKT 404 K K27QTM

19 27202224756 Đinh Thị Kim Linh MKT 404 K K27QTM

20 27202234135 Phạm Thùy Linh MKT 404 K K27QTM
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MÔN THI : MKT 404 (E-G-K-M) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 803  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202243928 Trương Thị Diệu Linh MKT 404 K K27QTM

2 27212241685 Trần Phước Phi Long MKT 404 K K27QTM

3 27202241657 Phùng Thị Huỳnh Mai MKT 404 K K27QTM

4 27212243476 Hồ Phương Mai MKT 404 K K27QTM

5 27212241375 Nguyễn Văn Minh MKT 404 K K27QTM

6 27212821353 Lê Huỳnh Hà Minh MKT 404 K K27QTD

7 26202224645 Nguyễn Thị Thảo My MKT 404 K K27QTM

8 27202238424 Võ Nguyễn Hà My MKT 404 K K27QTM

9 27202134111 Trịnh Thị Na MKT 404 K K27QTM

10 27202221382 Nguyễn Thị Thúy Na MKT 404 K K27QTM

11 27212235951 Phùng Viết Nam MKT 404 K K27QTM

12 27202127505 Đặng Thị Lệ Nga MKT 404 K K27QTM

13 27202240661 Nguyễn Thanh Thiên Nga MKT 404 K K27QTM

14 27207125343 Nguyễn Thị Tuyết Nga MKT 404 K K27QTM

15 28209406385 Nguyễn Kim Ngân MKT 404 K K28QTM

16 27202124598 Nguyễn Trần Minh Nguyệt MKT 404 K K27QTM

17 27202220765 Cái Yến Nhi MKT 404 K K27QTM

18 27202242817 Trần Lê Yến Nhi MKT 404 K K27QTM
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MÔN THI : MKT 404 (E-G-K-M) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 901A  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27207127269 Hà Thị Linh Nhi MKT 404 K K27QTM

2 27212233884 Phạm Nữ Uyển Nhi MKT 404 K K27QTM

3 27202202042 Ngô Thị Hồng Như MKT 404 K K27QTM

4 27202202472 Huỳnh Thị Quỳnh Như MKT 404 K K27QTM

5 27202839658 Đinh Thị Quỳnh Như MKT 404 K K27QTD

6 27202850292 Nguyễn Thị Quỳnh Như MKT 404 K K27QTD

7 27202238494 Phạm Hồng Nhung MKT 404 K K27QTM

8 28204648513 Nguyễn Phi Nhung MKT 404 K K28QTM

9 27202242887 Lữ Thị Yến Ni MKT 404 K K27QTM

10 27202202407 Ngô Thị Kiều Oanh MKT 404 K K27QTM

11 27202843396 Nguyễn Thị Kim Oanh MKT 404 K K27QTD

12 28204603658 Huỳnh Thị Trâm Oanh MKT 404 K K28QDM

13 28206605705 Dương Nguyễn Linh Oanh MKT 404 K K28QDM

14 28216247769 Bùi Đức Phú MKT 404 K K28QDM

15 27212243997 Trần Thanh Phúc MKT 404 K K27QTM

16 27202202324 Ngô Thị Thúy Phượng MKT 404 K K27QTM

17 28214604082 Lữ Phúc Quân MKT 404 K K28QDM

18 27212221107 Nguyễn Ngọc Quý MKT 404 K K27QTM

19 27212253894 Nguyễn Hà Thục Quyên MKT 404 K K27QTM

20 27212846174 Võ Trần Như Quỳnh MKT 404 K K27QTD
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MÔN THI : MKT 404 (E-G-K-M) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 901B  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27214329285 Lương Ngọc Sơn MKT 404 K K27QTM

2 27202223776 Nguyễn Thị Thành Tân MKT 404 K K27QTM

3 28215049025 Nguyễn Nhật Tân MKT 404 K K28QDM NỢ HP

4 28204604974 Hồ Thị Hồng Thắm MKT 404 K K28QDM

5 28204652943 Nguyễn Phương Thanh MKT 404 K K28QDM

6 28204643593 Nguyễn Thị Phương Thảo MKT 404 K K28QTM

7 28204634810 Trần Lê Ngọc Thiện MKT 404 K K28QTM

8 27212240202 Trần Nguyễn Hữu Thịnh MKT 404 K K27QTM

9 27212240446 Lê Văn Thịnh MKT 404 K K27QTM

10 27202200849 Lê Kim Ngọc Thư MKT 404 K K27QTM

11 27202229652 Lê Thị Thu Thương MKT 404 K K27QTM

12 28204604186 Mai Thị Hoài Thương MKT 404 K K28QTM

13 27202243976 Cao Thị Phương Thuỳ MKT 404 K K27QTM

14 27202252112 Hồ Thị Minh Thy MKT 404 K K27QTM

15 27202229746 Nguyễn Thị Triều Tiên MKT 404 K K27QTM

16 28214601465 Nguyễn Bá Ngọc Tiến MKT 404 K K28QDM NỢ HP

17 28204649101 Nguyễn Thị Tình MKT 404 K K28QTM

18 27202246375 Võ Thị Thanh Trà MKT 404 K K27QTM

19 27212244254 Lê Thanh Trà MKT 404 K K27QTM

20 27202241631 Nguyễn Thị Ngọc Trâm MKT 404 K K27QTM
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MÔN THI : MKT 404 (E-G-K-M) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 902  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202242973 Nguyễn Thị Bích Trâm MKT 404 K K27QTM

2 28204651752 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm MKT 404 K K28QTM

3 27202234756 Huỳnh Thùy Trang MKT 404 K K27QTM

4 27212233373 Phạm Thanh Trí MKT 404 K K27QTM

5 27202242551 Võ Thị Tú Trinh MKT 404 K K27QTM

6 27202851138 Phan Trần Tú Trinh MKT 404 K K27QTD

7 28204320329 Nguyễn Thị Thùy Trinh MKT 404 K K28QTM

8 27202235996 Bùi Ngọc Trúc MKT 404 K K27QTM

9 27212240668 Đinh Huỳnh Hoài Tuyến MKT 404 K K27QTM

10 27202121253 Nguyễn Đoàn Phương Uyên MKT 404 K K27QTM

11 27202242335 Nguyễn Phan Nhật Uyên MKT 404 K K27QTM

12 28204600594 Phạm Tường Vi MKT 404 K K28QTM

13 28204605176 Nguyễn Hà Vi MKT 404 K K28QTM

14 28218122017 Nguyễn Trịnh Hoàng Việt MKT 404 K K28QDM

15 27202245399 Đoàn Thị Tường Vương MKT 404 K K27QTM

16 27202429540 Võ Thị Yến Vy MKT 404 K K27QTM

17 27202830266 Nguyễn Lê Thảo Vy MKT 404 K K27QTD

18 27212233987 Nguyễn Trần Hạ Vy MKT 404 K K27QTM

19 28204643664 Trương Hoàng Trúc Vy MKT 404 K K28QDM

20 27212202342 Bùi Huỳnh Thanh Vỹ MKT 404 K K27QTM
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MÔN THI : MKT 404 (E-G-K-M) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 903  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202954096 Nguyễn Thị Như Ý MKT 404 K K27QTD

2 28206747736 Lê Thị Như Ý MKT 404 K K28QTM

3 27213232249 Nguyễn Trần Thuỳ Yên MKT 404 K K27QTM

4 28204605710 Phạm Thị Diệu Anh MKT 404 M K28QTM

5 28204632878 Võ Thị Vân Anh MKT 404 M K28QDM

6 28204648870 Trần Thị Mỹ Lan Anh MKT 404 M K28QDM

7 28204900725 Đinh Thị Ngọc Anh MKT 404 M K28QDM

8 28214606741 Đặng Ngọc Anh MKT 404 M K28QTM

9 28204950164 Đoàn Nguyễn Minh Ánh MKT 404 M K28QTM

10 27202253809 Dương Thị Chương MKT 404 M K27QTM

11 27212243749 Phan Tiến Đạt MKT 404 M K27QTM

12 27202201829 Đoàn Thị Mỹ Duyên MKT 404 M K27QTM

13 27213733341 Cao Kỳ Duyên MKT 404 M K27QTM

14 27202228674 Nguyễn Ngọc Châu Giang MKT 404 M K27QTM

15 28204503429 Huỳnh Nguyễn Quỳnh Giao MKT 404 M K28QDM

16 28204603604 Đinh Thị Ngọc Hà MKT 404 M K28QDM

17 27202200684 Nguyễn Thị Thúy Hằng MKT 404 M K27QTM

18 27202241827 Võ Thị Thu Hiền MKT 404 M K27QTM
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MÔN THI : MKT 404 (E-G-K-M) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 1001A  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204606186 Võ Thị Hiền MKT 404 M K28QDM

2 28204636066 Võ Thu Hiền MKT 404 M K28QDM

3 28212306421 Kiều Hoàng Hiễn MKT 404 M K28QDM

4 28214649655 Phan Huy Hoàng MKT 404 M K28QDM

5 27202200206 Nguyễn Thị Kim Huệ MKT 404 M K27QTM

6 27212245077 Phạm Đức Hùng MKT 404 M K27QTM

7 28214646392 Trần Quang Hưng MKT 404 M K28QDM

8 27202934454 Nguyễn Thị Cẩm Hương MKT 404 M K27QTM

9 27212245924 Nguyễn Công Huy MKT 404 M K27QTM

10 27202201680 Võ Thị Huyền MKT 404 M K27QTM

11 27202221326 Đoàn Thị Minh Huyền MKT 404 M K27QTM

12 28204603081 Phan Như Huyền MKT 404 M K28QDM

13 28204622972 Lê Lưu Ngọc Huyền MKT 404 M K28QDM

14 28214601626 Bùi Quang Kha MKT 404 M K28QTM

15 27202238880 Nguyễn Lê Hà Khanh MKT 404 M K27QTM

16 28214603919 Nguyễn Hữu Anh Khôi MKT 404 M K28QTM

17 28214649704 Bùi Nhật Lâm MKT 404 M K28QTM

18 27207501264 Nguyễn Thị Lan MKT 404 M K27QTM

19 27202200387 Trần Thị Mỹ Lệ MKT 404 M K27QTM

20 28204653085 Huỳnh Thị Mỹ Lệ MKT 404 M K28QTM

21 27202241629 Nguyễn Thị Mỹ Liên MKT 404 M K27QTM

22 27202202497 Phạm Thị Mai Linh MKT 404 M K27QTM
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MÔN THI : MKT 404 (E-G-K-M) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 1001B  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202202850 Nguyễn Thị Yến Linh MKT 404 M K27QTM

2 28204652344 Châu Thị Thúy Linh MKT 404 M K28QDM

3 27202242256 Nguyễn Thị Luận MKT 404 M K27QTM

4 27202247037 Nguyễn Thị Trà My MKT 404 M K27QTM

5 28204651066 Hứa Nguyễn Trà My MKT 404 M K28QTM

6 28204400089 Bùi Thị Thảo Ngân MKT 404 M K28QTM

7 27212801373 Phạm Văn Nghiệp MKT 404 M K27QTD

8 27202125618 Nguyễn Thị Hồng Ngọc MKT 404 M K27QTM

9 27202238704 Trần Thị Ngọc MKT 404 M K27QTM

10 27202243943 Nguyễn Thị Băng Nhạn MKT 404 M K27QTM

11 28204602037 Võ Tăng Tuyết Nhi MKT 404 M K28QTM

12 28208034926 Nguyễn Thị Yến Nhi MKT 404 M K28QTM

13 28204653532 Kiều Thị Mỷ Nhung MKT 404 M K28QTM

14 28204653709 Trần Thị Oanh MKT 404 M K28QDM

15 27212230462 Phạm Đại Phước MKT 404 M K27QTM

16 27202202517 Vũ Thị Thu Phương MKT 404 M K27QTM

17 27202837638 Phan Hà Phương MKT 404 M K28QTD

18 27212250383 Trần Nhất Quyết MKT 404 M K27QTM

19 27202203015 Đặng Thị Thuý Quỳnh MKT 404 M K27QTM

20 27202203086 Nguyễn Thị Khánh Quỳnh MKT 404 M K27QTM

21 27202250384 Bùi Diệp Quỳnh MKT 404 M K27QTM

22 27202250951 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh MKT 404 M K27QTM
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20/21

MÔN THI : MKT 404 (E-G-K-M) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 1002  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202851114 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh MKT 404 M K27QTD

2 28214605197 Nguyễn Danh Thái MKT 404 M K28QDM

3 27212202749 Hồ Thiên Thanh MKT 404 M K27QTM

4 27202224953 Võ Thị Thuận Thảo MKT 404 M K27QTM

5 27202240139 Nguyễn Thị Thu Thảo MKT 404 M K27QTM

6 27202254114 Phan Thị Thanh Thảo MKT 404 M K27QTM

7 27212840567 Lê Văn Thế MKT 404 M K27QTD

8 28214300225 Nguyễn Văn Thơ MKT 404 M K28QDM

9 28204633962 Bùi Vũ Hoài Thu MKT 404 M K28QTM

10 27202202680 Nguyễn Ngọc Anh Thư MKT 404 M K27QTM

11 27202251971 Mai Thị Minh Thư MKT 404 M K27QTM

12 28204652988 Lê Thị Anh Thư MKT 404 M K28QTM

13 28204605973 Lê Phương Thúy MKT 404 M K28VTD

14 27202202905 Nguyễn Thị Phương Thùy MKT 404 M K27QTM

15 27202239887 Ngô Thanh Thủy MKT 404 M K27QTM

16 27202731575 Nguyễn Thủy Tiên MKT 404 M K27QTM

17 28205121610 Lê Thuỷ Tiên MKT 404 M K28QTM

18 27202221524 Nguyễn Thị Minh Trâm MKT 404 M K27QTM

19 27207141016 Nguyễn Trần Bảo Trân MKT 404 M K27QTM

20 28204653784 Trần Bảo Trân MKT 404 M K28QTM
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MÔN THI : MKT 404 (E-G-K-M) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 1003  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212234965 Nguyễn Quỳnh Trang MKT 404 M K27QTM

2 28204601685 Nguyễn Lê Ngọc Trang MKT 404 M K28QTM

3 27202237248 Phạm Thị Tuyết Trinh MKT 404 M K27QTM

4 27212245643 Ngô Quang Trường MKT 404 M K27QTM

5 27212246867 Nguyễn Xuân Trường MKT 404 M K27QTM

6 27212801364 Phan Văn Trường MKT 404 M K27QTD

7 27212201430 Nguyễn Đoàn Thiên Tú MKT 404 M K27QTM

8 27212853339 Lê Văn Tú MKT 404 M K27QTD

9 28204602869 Trần Thị Thu Uyên MKT 404 M K28QDM

10 28204649136 Nguyễn Ngọc Tố Uyên MKT 404 M K28QTM

11 28204605703 Phan Thị Tường Vi MKT 404 M K28QDM

12 28204646448 Lê Thị Tường Vi MKT 404 M K28QTM

13 28214625958 Nguyễn Hoàng Việt MKT 404 M K28QDM

14 27202226843 Nguyễn Thị Thảo Vy MKT 404 M K27QTM

15 28204651962 Tôn Từ Tường Vy MKT 404 M K28QTM

16 28208146275 Lê Uyên Vy MKT 404 M K28QTM

17 27202241931 Đỗ Thị Hoàng Yến MKT 404 M K27QTM
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